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MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 ThiL1 ThiL2
ĐMH/ 

MĐ
STT

2256201161339 VỹDương Kha 03/12/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 1

2256201161340 DanhTrần Thanh 29/11/2005 5 9.0 8.6 8.2 2

2256201161341 LyChau Sao 17/11/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 3

2256201161342 NhânHuỳnh Hữu 04/08/2006 0 0.0 0.0 0.0 0.0 4

2256201161343 RơnChau Sóc 05/01/2004 7 10.0 8.4 8.6 5

2256201161344 LongPhan Thành 09/12/2007 3 10.0 8.0 7.9 6

2256201161345 TrườngTrần Nhựt 12/07/2004 10 10.0 9.8 9.9 7

2256201161346 TiềnPhan Thị Kim 06/05/2006 6 9.0 9.2 8.7 8

2256201161390 CườngTrần Trung 05/10/2007 10 10.0 9.2 9.5 9

2256201161391 DươngNguyễn Thái 28/04/2004 9 8.0 9.6 9.1 10

2256201161392 DuyNguyễn Lê Thanh 27/05/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 11

2256201161393 HiếuĐặng Thành 20/08/2007 3 9.0 8.0 7.6 12

2256201161394 HuyHuỳnh Trung 26/05/2007 4 10.0 6.8 7.3 13

2256201161395 HuyNguyễn Văn 11/03/2007 2 9.0 8.0 7.5 14

2256201161396 KhangĐoàn Chấn 20/07/2007 9 5.0 8.2 7.5 15

2256201161397 NgọcNguyễn Thanh 02/03/2000 6 10.0 9.4 9.1 16

2256201161398 NgọcTrần Thị Yến 11/05/2007 5 8.0 6.4 6.6 17

2256201161399 PhongTrần Lê Ngọc 09/08/2006 0 0.0 0.0 0.0 0.0 18

2256201161400 PhongVõ Thanh 12/03/1999 8 8.0 8.6 8.4 19

2256201161401 RíchChau 29/12/2004 7 10.0 9.6 9.4 20

2256201161402 TâmLê Quốc 05/04/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 21

2256201161403 TínhTrần Minh 20/07/2005 6 6.0 8.2 7.3 22

2256201161404 ToànNguyễn Phước 19/10/2003 10 10.0 8.4 9.0 23

2256201161405 TriếtHồ Minh 01/07/2007 4 9.0 7.8 7.6 24

2256201161406 VữngPhạm Luân Bền 11/05/2006 5 8.0 7.0 7.0 25

2256201161407 VyNguyễn Ngọc Tường 30/08/2006 M 26
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